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UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ VÂN DU 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 390 /QĐ-UBND 

 

Vân Du, ngày 20 tháng 8 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng xã Vân Du 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VÂN DU 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ 

Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số quốc gia; 

Căn Cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030 

Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Công văn số 793/BTTTT-THH ngày 05/3/2022 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông V/v Hướng dẫn thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại 

các địa phương; 

Căn cứ Công văn số 3087/UBND-CNTT ngày 08/3/2022 của UBND tỉnh về 

việc giao hướng dẫn việc thành lập và triển khai hoạt động các Tổ công nghệ số 

cộng đồng tại các địa phương; 

Căn cứ Công văn số 1790/SKHCN-CNTT&CĐS ngày 11 tháng 7 năm 2025 

của Sở Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn rà soát, kiện toàn và tiếp tục 

phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng tại địa phương; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập “Tổ Công nghệ số cộng đồng tại các thôn, khu phố” 

trên địa bàn xã Vân Du (sau đây gọi tắt là Tổ công nghệ số cộng đồng). 

Số lượng tổ; tên gọi và thành viên (tổ viên) theo tổ thuộc các Tổ Công nghệ số 

cộng đồng. (Có danh sách ban hành kèm theo) 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Tổ công nghệ số cộng đồng: 

1. Thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật 

của nhà nước về công tác chuyển đổi số đến người dân, doanh nghiệp trên địa 

bàn. 

2. Trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản xuất, 
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người dân trên địa bàn ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử, sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến, các dịch vụ chuyển đổi số trong y tế, giáo dục, thanh toán 

không dùng tiền mặt, mua sắm trực tuyến 

3. Hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt, sử dụng các dịch vụ số phục vụ 

cho các nhu cầu thiết yếu như: Thanh toán không dùng tiền mặt (các dịch vụ 

thiết yếu như tiền điện, nước, các dịch vụ y tế, học phí, viễn thông,..); sử dụng 

các dịch vụ y tế số (đăng ký sổ sức khỏe điện tử, đăng ký khám chữa bệnh từ xa, 

đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến, thanh toán các dịch vụ khám, chữa bệnh 

không dùng tiền mặt.); sử dụng các dịch vụ giáo dục số (tương tác giữa phụ 

huynh với nhà trường thông qua môi trường số; thanh toán học phí không dùng 

tiền mặt,.); bảo hiểm xã hội số; phòng chống dịch thông qua các nền tảng số. 

Hướng dẫn cho người dân trên địa bàn tự bảo vệ mình trên không gian mạng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội; các cơ 

quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điểu 1, chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 QĐ; 
- Sở Khoa học và Công nghệ (để b/c); 
- Chủ tịch (để b/c); 

- Phó Chủ tịch UBND xã; 

- Các thôn, khu phố (thực hiện); 

- Lưu: VT, VHXH. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Vũ Thị Oanh 
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DANH SÁCH 

Tổ công nghệ số cộng đồng xã Vân Du 

(Kèm theo Quyết định số390/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2025 

của Chủ tịch UBND xã Vân Du) 

 

Tổng số Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn xã Vân Du: 28 tổ. 

Tổng số thành viên các tổ: 85 thành viên. 

Danh sách Tổ Công nghệ số cộng đồng 

 

TT Tên tổ Họ và tên Chức vụ 
Số điện 

thoại 
Ghi chú 

1 
 

Khu phố 1 

Lê Thái Dương Tổ trưởng 0388.256.820 Trưởng khu phố 

2 Phạm Ngọc Thắng Tổ phó 0974.136.471 Trưởng ban CTMT 

3 Bùi Thu Thuỷ Thành viên 0977.305.638 CHPN 

4 
 

Khu phố 2 

Lê Thị Hường Tổ trưởng 0987.916.264 Trưởng khu phố 

5 Dương Thái Minh Tổ phó 0363.927.471 BT CĐ 

6 Phạm Văn Hùng Thành viên 0964.765.859 Tổ ANTT 

7 
 

Khu phố 3 

Nguyễn Trọng Bình Tổ trưởng 0357.516.351 Trưởng khu phố 

8 Nguyễn Mạnh Cường Tổ phó 0984.097.471 Trưởng ban CTMT 

9 Nguyễn Ngọc Chuyên Thành viên 0947.295.518 Tổ trưởng tổ AN 

10 
 

Khu phố 4 

Lưu Thế Kỳ Tổ trưởng 0379.557.824 Trưởng khu phố 

11 Vũ Thiên Định Tổ phó 0366.681.118 Trưởng ban CTMT 

12 Vũ Thị Nguyệt Thành viên 0374.362.676 CHT HLHPN 

13  

KP Long 

Vân 

Lê Thị Phượng Tổ trưởng 0962.751.876 Trưởng khu phố 

14 Mai Văn Cường Tổ phó 0976.689.457 Trưởng ban CTMT 

15 Lê Văn Thương Thành viên 0972.318.162 Công an viên 

16  

KP Xóm 

Sắn 

Phạm Thanh Hào Tổ trưởng 0344.280.440 Trưởng khu phố 

17 Cao Nam Trung Tổ phó 0975.839.080 Trưởng ban CTMT 

18 Nguyễn Đình Thao Thành viên 0367.223.345 Tổ phó ANTT 

19  

KP Vân 

Du 

Bùi Văn Thuận Tổ trưởng 0384.415.544 Trưởng khu phố 

20 Bùi Xuân Vượng Tổ phó 0363.815.181 Trưởng ban CTMT 

21 Hà Đức Hưng Thành viên 0968.158.256 BTCĐ 

22 
 

Khu phố 7 

Trịnh Thành Chung Tổ trưởng 0976.605.833 Trưởng khu phố 

23 Phạm Văn Thắng Tổ phó 0971.472.438 Trưởng ban CTMT 

24 Trịnh Đình Duy Thành viên 0978.235.341 Tổ trưởng tổ AN 

25  

KP Tiên 

Quang 

Nguyễn Văn Trung Tổ trưởng 0981.324.310 Trưởng khu phố 

26 Lý Văn Hà Tổ phó 0948.824.333 Trưởng ban CTMT 

27 Bùi Thị Vinh Thành viên 0334.888.033 CHT HLHPN 

28 
KP Sơn Để 

Quách Văn Thuận Tổ trưởng 0987.299.571 Trưởng khu phố 

29 Bùi Trung Kiên Tổ phó 0964.137.667 Trưởng ban CTMT 
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30  Quách Đại Huynh Thành viên 0977.440.986 BTCĐ 

31  

KP Yên 

Lão 

Nguyễn Văn Quý Tổ trưởng 0966.517.411 Trưởng khu phố 

32 Bùi Văn Hiệu Tổ phó 0977.984.522 Trưởng ban CTMT 

33 Nguyễn Văn Thạch Thành viên 0346.645.672 Tổ ANTT 

34  

KP Phố 

Cát 

Phạm Văn Kỳ Tổ trưởng 0984.153.147 Trưởng ban CTMT 

35 Lê Thị Vân Thành viên 0388.720.532 CHT HLHPN 

36 Quách Thanh Tùng Thành viên 0964.088.391 BTCĐ 

37  

KP1 (Thôn 

1 cũ) 

Nguyễn Thị Dung Tổ trưởng 0328.555.001 Trưởng khu phố 

38 Nguyễn Văn Huần Tổ phó 0982.293.498 CHT HLHPN 

39 Vũ Thị Loan Thành viên 0971.108.369 P.BTCĐ 

40  

Thôn Bái 

Đang 

Quách Thượng Hải Tổ trưởng 0978.216.993 Trưởng thôn 

41 Bùi Văn Hiên Tổ phó 0968.031.892 Trưởng ban CTMT 

42 Bùi Văn Hoà Thành viên 0971.766.905 BTCĐ 

43  

Thôn 

Thạch Lỗi 

Bùi Minh Thắng Tổ trưởng 0977.175.828 Trưởng thôn 

44 Nguyễn Đình Ninh Tổ phó 0366.102.994 Trưởng ban CTMT 

45 Quách Minh Anh Thành viên 0366.150.969 BTCĐ 

46  

Thôn Cát 

Thành 

Phan Cao Phú Tổ trưởng 0972.526.180 Trưởng thôn 

47 Lê Văn Đạt Tổ phó 0976.682.348 Trưởng ban CTMT 

48 Lê Văn Tú Thành viên 0338.683.051 BTCĐ 

49  

Thôn Ngọc 

Động 

Đinh Thị Thắm Tổ trưởng 0357.587.990 CHT HLHPN 

50 Bùi Thị Thắm Tổ phó 0377.221.510 Trưởng thôn 

51 Nguyễn Văn Tuấn Thành viên 0961.178.433 CHT Nông dân 

52 
 

Thôn Phù 

Bản 

Quách Văn Đảo Tổ trưởng 0967.895.598 Trưởng thôn 

53 Nguyễn Ngọc Hoàng Tổ phó 0967.304.723 Trưởng ban CTMT 

54 Bùi Huy Khánh Thành viên 0977.830.327 Tổ ANTT 

55 Bùi Văn Hoàn Thành viên 0355.492.939 BTCĐ 

56  

Thôn Xuân 

Hương 

Hà Văn Tư Tổ trưởng 0974.649.868 Trưởng thôn 

57 Hà Văn Hoàn Tổ phó 0988.256.605 Tổ ANTT 

58 Hà Văn Tuấn Thành viên 0975.907.204 BTCĐ 

59  

Thôn Tiên 

Hương 

Bùi Văn Tình Tổ trưởng 0355.329.627 Trưởng thôn 

60 Hà Văn Tỉnh Tổ phó 0977.592.968 Trưởng BCTMT 

61 Trần Thanh Hải Thành viên 0344.095.052 BTCĐ 

62  

Thôn Hoà 

Sơn 

Quách Minh Chiến Tổ trưởng 0343.621.520 Trưởng thôn 

63 Bùi Thị Ngọc Tổ phó 0989.184.958 CHT HLHPN 

64 Quách Văn Cường Thành viên 0866.470.969 BTCĐ 

65  

Thôn 

Đồng Phú 

Bùi Tuấn Anh Tổ trưởng 0352.004.073 Trưởng thôn 

66 Nguyễn Văn Lự Tổ phó 0387.194.298 Trưởng ban CTMT 

67 Nguyễn Quang Đại Thành viên 0979.325.929 Tổ trưởng tổ ANTT 

68 Thôn 

Trường 

Quách Văn Anh Tổ trưởng 0868.758.638 Trưởng thôn 

69 Quách Văn Thương Tổ phó 0986.385.622 Trưởng ban CTMT 
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70 Châu Nguyễn Thị Năm Thành viên 0345.437.403 CHT HLHPN 

71  

Thôn 

Đồng Chư 

Bùi Văn Tú Tổ trưởng 0338.264.168 Trưởng thôn 

72 Nguyễn Đình Đẳng Tổ phó 0339.908.915 Tổ trưởng tổ ANTT 

73 Bùi Văn Sơn Thành viên 0326.191.128 BTCĐ 

74  

Thôn 

Đồng Đa 

Bùi Văn Bằng Tổ trưởng 0396.192.504 Trưởng thôn 

75 Bùi Văn Điền Tổ phó 0354.439.205 Trưởng ban CTMT 

76 Bùi Văn Hiên Thành viên 0399.889.449 BTCĐ 

77  

Thôn 

Đồng Hội 

Bùi Văn Nhất Tổ trưởng 0385.982.290 Trưởng thôn 

78 Bùi Văn Nội Tổ phó 0974.526.114 Trưởng ban CTMT 

79 Quách Thị Phong Thành viên 0971.121.235 BTCĐ 

80  

Thôn Bất 

Mê 

Quách Minh Hưng Tổ trưởng 0339.814.770 Trưởng thôn 

81 Quách Ngọc Lâm Tổ phó 0968.523.110 Trưởng ban CTMT 

82 Bùi Thị Trang Thành viên 0978.910.483 BTCĐ 

83  

Thôn Bông 

Bụt 

Bùi Văn Thiết Tổ trưởng 0369.529.922 Trưởng thôn 

84 Quách Văn Hùng Tổ phó 0332.437.497 Trưởng ban CTMT 

85 Bùi Thị Thu Thành viên 0327.656.055 CHT HLHPN 

 


